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Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1295/HQHN-GSQL ngày 7/5/2014, công văn số 1327/HQHN-GSQL ngày 9/5/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu và công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu cho các doanh nghiệp theo đề nghị của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn dẫn trên (cụ thể theo danh sách gửi kèm).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban triển khai VNACCS/VCIS (để phối hợp);
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TH.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Âu Anh Tuấn


 

DANH SÁCH
CẤP MÃ SỐ ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm công văn số       /GSQL-TH ngày  /5/2014)
	TT
	Chi cục HQ quản lý
	Mã địa điểm
	Tên địa điểm trên tờ khai
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ kho bãi
	Ghi chú

	1
	Chi cục HQ Đầu tư - Gia công
	01PLZ03
	CTY CP ARKSUN VN
	Công ty Cổ phần Arksun Việt Nam
	Số 164 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
	 

	2
	Chi cục HQ Bắc Hà Nội
	01E1Z08
	CTY XNK PHU TUAN
	Công ty TNHH XNK Phú Tuấn
	Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, H. Phú Xuyên, Hà Nội
	 

	
	
	01E1Z09
	CTY CP Q-MOBILE
	Công ty Cổ phần Q-MOBILE
	Số 20 Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
	 

	
	
	01E1Z10
	CT THU CONG NT MINH
	Công ty TNHH Thủ công và nội thất Minh
	32 B, 6/12 phố Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
	 

	
	
	01E1Z11
	CTY MTV THONG NHAT
	Công ty TNHH MTV Thống Nhất
	Kho 1: Số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
	Kho 1

	
	
	01E1Z12
	CTY MTV THONG NHAT
	Công ty TNHH MTV Thống Nhất
	Kho 2: Xóm Vực, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
	Kho 2

	
	
	01E1Z13
	CT TJ HANOI APPAREL
	Công ty TNHH TJ Hà Nội Apparel
	Số 12, CT5 Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
	 

	
	
	01E1Z14
	CTY CP HA YEN
	Công ty CP Hà Yến
	Số 3, Lô CN6 Cụm CN tập trung vừa & nhỏ, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
	 

	
	
	01E1Z15
	CTY TNHH VIET THAO
	Công ty TNHH Việt Thảo
	143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	3
	Chi cục HQ Gia Thụy
	01IKZ02
	CTY MOLUGO VIETNAM
	Công ty TNHH Malugo Việt Nam
	Trụ sở chính: KCN Hà Nội - Đại từ, P. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
	 

	
	
	01IKZ03
	CTY XNK THANH HUNG
	Công ty TNHH XNK Thanh Hùng
	Số 670, Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
	 

	
	
	01IKZ04
	CT NOI THAT NAM A
	Công ty TNHH TM Nội thất vàng Nam Á
	Km 17+200 Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội
	 

	
	
	01IKZ05
	CT SP RICOH IMAGING
	Công ty TNHH Sản phẩm Ricoh Imaging (Việt Nam)
	KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
	 

	
	
	01IKZ06
	CT KHUON DUC TSUKUBA
	Công ty TNHH Khuôn đúc TSUKUBA Việt Nam
	Lô A6, đường CN4, KCN Sài Đồng B, Gia Lâm, Hà Nội
	 

	
	
	01IKZ07
	CT KIMKHI THANG LONG
	Công ty CP Kim khí Thăng Long
	Phố Sài Đồng, P. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
	 

	
	
	01IKZ08
	CTY TNHH MTV 76
	Công ty TNHH MTV 76
	Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội
	 

	
	
	01IKZ09
	CT KHUON MAU CX ZION
	Công ty TNHH Khuôn mẫu chính xác ZION
	B17, đường công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
	 

	4
	Chi cục HQ Vĩnh Phúc
	01PRZ11
	CT THE HE MOI VP
	Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc
	Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ12
	CT CONG NGHE MUTO HN
	Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà Nội
	Lô 37 KCN Quang Minh, Mê Linh Hà Nội
	 

	
	
	01PRZ13
	CT SHINWON EBENEZER
	Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam
	CN14, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ14
	CT POWER LOGICS VINA
	Công ty TNHH Power Logics Vina
	KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ15
	CT MAYMAC VIET THIEN
	Công ty TNHH May mặc Việt Thiên
	Khu Đồng Sóc, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ16
	CTY DAEWOO STC VINA
	Công ty TNHH Daewoo STC Vina
	Lô CN9, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ17
	CTY TANAKA VIETNAM
	Cộng ty TNHH Tanaka Việt Nam
	KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ18
	CTY GIAY PHUC YEN
	Công ty CP Giầy Phúc Yên
	đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ19
	CTY TNHH HJC VINA
	Công ty TNHH HJC VINA
	Lô CN6 KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ20
	CTY JAHWA VINA
	Công ty TNHH JAHWA VINA
	Lô CN10 KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ21
	CTY TNHH SUN HUA
	Công ty Hữu hạn công nghiệp Sun Hua
	No 4a-CN17 KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ22
	CT THOI GIAN YUN VN
	Công ty TNHH MTV Thời gian Yun Việt Nam
	Cụm KT-XH Tân Tiến, Thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ23
	CT LAM VIEN VINHPHUC
	Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc
	KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ24
	CTY KATOLEC VIETNAM
	Công ty TNHH KATOLEC Việt Nam
	Lô 41A&B, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
	 

	
	
	01PRZ25
	CTY TNHH TM SON TRA
	Công ty TNHH TM Sơn Trà
	Cụm KT-XH Tân Tiến, Thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ26
	CTY GIAY LAP THACH
	Công ty CP Giầy Lập Thạch
	Thôn Vường Tràng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ27
	CTY DAEWOO APPAREL
	Công ty TNHH Daewoo Apparel Việt Nam
	Lô 1, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	
	
	01PRZ28
	CTY CN TOYOTAKI VN
	Công ty TNHH Công nghiệp TOYOTAKI Việt Nam
	Lô 9, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	5
	Chi cục HQ Phú Thọ
	01PJZ01
	CTY VINA KYUNGSEUNG
	Công ty Thương mại Vina KyungSeung
	Khu 6, Đôn Tây, P. Thanh Vinh, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
	 

	
	
	01PJZ02
	CTY SESHIN VIET NAM
	Công ty TNHH SESHIN Việt Nam
	Lô số 10, KCN Thụy Vân, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	 

	
	
	01PJZ03
	CT PANGRIM NEOTEX
	Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex
	Kho 1: Phố Hồng Hà, P. Bến Gót, TP. Việt Trì, Phú Thọ
	Kho 1

	
	
	01PJZ04
	CT PANGRIM NEOTEX
	Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex
	Kho 2: Đường Đại Nải, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Kho 2

	
	
	01PJZ05
	CT PANGRIM NEOTEX
	Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex
	Kho 3: Đường Nguyệt Cư, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ
	Kho 3

	
	
	01PJZ06
	CTY JEIL PHU THO
	Công ty TNHH Jeil Phú Thọ
	Lô số 4, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
	 

	
	
	01PJZ07
	CT CN HAI MY PHU THO
	Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ
	Cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ
	 

	
	
	01PJZ08
	CTY TARPLINE HA NOI
	Công ty TNHH Tarpline Hà Nội
	Cụm CN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ
	 

	
	
	01PJZ09
	CT KSA POLYMER HANOI
	Công ty Cổ phần KSA POLYMER Hà Nội
	Lô B3 và lô số 5 KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
	Kho 1

	
	
	01PJZ10
	CT KSA POLYMER HANOI
	Công ty Cổ phần KSA POLYMER Hà Nội
	Lô B3 và lô số 5 KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
	Kho 2

	6
	Chi cục HQ Bắc Thăng Long
	01NVZ66
	CTY BA NGOI SAO
	Công ty TNHH Ba Ngôi Sao
	Lô 46B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
	 

	
	
	01NVZ67
	CTY TNHH HONG MA
	Công ty TNHH TM&DV Hồng Mã
	Thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội
	 

	
	
	01NVZ68
	CT TO-KU SEISAKISHO
	Công ty TNHH Tokushu Hashigo Seisakisho Việt Nam
	Nhà xưởng 4, Lô N-1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
	 

	7
	Chi cục HQ Hà Tây
	01M2Z01
	CTY XNK BON MUA
	Công ty CP XNK Bốn Mùa
	Thôn Thị Ngoại, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
	 

	
	
	01M2Z02
	CTY KANGAROO-VP
	Công ty TNHH KANGAROO-VP
	KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội
	 

	
	
	01M2Z03
	CTY SOI VINH PHAT
	Công ty TNHH sợi Vinh Phát
	KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội
	 

	
	
	01M2Z04
	CTY NHUA A DONG
	Công ty TNHH Nhựa Á Đông
	Cụm CN Lại Yên, Xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội
	 

	
	
	01M2Z05
	CTY HOA DET HA TAY
	CN Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây
	Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, Hà Nội
	 

	
	
	01M2Z06
	CT MANH TRANG TRI
	Công ty TNHH Mành Trang Trí
	Thôn Văn Miêu, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
	 

	
	
	01M2Z07
	CT CONG NGHE NAM MY
	Công ty TNHH Hợp tác thương mại và XNK công nghệ Nam Mỹ
	Cụm CN Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
	 

	
	
	01M2Z08
	CTY TRANSON VIETNAM
	Công ty TNHH Transon Việt Nam
	KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình
	 

	
	
	01M2Z09
	CT TNHH MINH LOC
	Công ty TNHH Minh Lộc
	Cụm CN Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
	 

	
	
	01M2Z10
	CT MAY XK DAVIMODE
	CN Công ty CP XNK 3-2 Hòa Bình - XN may XK Davimode
	Số 14, đường An Dương Vương, P. Chăm Mát, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	 

	
	
	01M1Z01
	CT B.BRAUN VIET NAM
	Công ty TNHH B.Braun Việt Nam
	Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
	 

	
	
	01M1Z02
	CTY QT DAEJIN
	Công ty TNHH Quốc tế DAEJIN
	Lô CN5, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
	 

	
	
	01M1Z03
	CT TM-SX PHU CUONG
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển TM&SX Phú Cường
	Thông Giáp Long, xã Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội
	 

	
	
	01M1Z04
	CT THE THAO STARLIGHT
	Công ty TNHH Sản xuất quần áo Thể thao STARLIGHT
	Lô CN-B4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
	 


 

